
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

6:45 - 7:15

7:15 - 7:30

7:30 - 8:00

8:00 - 8:15

8:15 - 8:45

Số học 
Tách gộp trong phạm 

vi 10 
Hoạt động cá nhân

Thắt dây giày
Rèn luyện thể chất

Chạy tiếp sức
CTTPVH

Câu chuyện chú xe ủi

Cảm thụ âm nhạc
Song loan bằng giấy 

carton 

8:45 - 9:00

9:00- 9:30 Thủ công
Xếp con đò 

Thí nghiệm
Tăm đứng trong nước

Điêu khắc
Khắc họa con tàu

Logic
Bảng tangram

Tiếng việt
Chữ cái l,m,n

9:30 - 10:00 HĐ ngoài trời
Vận động phối hợp

Hình học
Phân biệt khối lập phương, 

khối chữ nhật 

Hoạt động vui chơi
Up lá khoai

Nặn
Nặn con tàu

Hoạt động ngoài trời
Nhanh tay lẹ chân

10:00 -10:30

LTNN
Không cười nhạo 

người khác
Hoạt động với nước

Môi trường nước quanh ta
Khám phá dinh dưỡng
Trang trí bánh doremon

Hoạt động với nước
Môi trường nước quanh ta p2

MTTN
Tìm hiểu về biển

10:30 - 11:45

11:45 - 13:45

13:45 - 14:00

14:00 - 14:30
Language & 
Expression

Common Vehicles

Song
Row Row Row your boat

Phonics
Short vowel u

Logical Thinking
Classification (grouping by 

environment)

Review
  Review all the learned 

content
(14:15 - 15:00)

14:30 - 15:00

Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

Ngủ trưa

Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo

Ăn Xế

KẾ HOẠCH TUẦN  01 tháng 04
Chủ Đề: Thuyền buồm

( Từ Ngày 30/03/2026 đến ngày 03/04/2026)

Giáo Viên: Nguyễn Lê Thanh - Võ Thị Tuyết Nhi 

THỜI GIAN

BU
Ổ

I S
ÁN

G
 

Đón trẻ/ Trực nhật

Thể dục sáng

Ăn sáng - Vệ sinh

Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh
Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói

Uống sữa hoặc bổ sung trái cây



15:00 - 15:30 Playtime Activity 
Common Vehicles

Playtime Activity 
Common Vehicles

Playtime Activity 
Short vowel u

Playtime Activity 
Classification (grouping by 

environment)

Võ nhạc
Phối hợp đòn đở hạ 
đẳng với đảo sơn

15:30- 16:00
Language & 
Expression

Common Vehicles

Story
Planes and other flying 

machines
Phonics

Short vowel u

Logical Thinking
Classification (grouping by 

environment)

Playtime Activity 
  Review all the learned 

content
(15:30 - 16:15)

16:30- 16:30

16:30 - 17:00

BU
Ổ

I C
HI

ỀU

Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn

Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ



THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6:45 - 7:15
7:15 - 7:30

7:30 - 8:00

8:00 - 8:15

8:15 - 8:45
Số học 

Thêm bớt trong phạm vi 
 10 

Hoạt động cá nhân
Ôn tập thắt dây giày

Rèn luyện thể chất
Xử lí khi bị kẹt trong xe ô tô

Thuyết trình
Ô tô điện

Cảm thụ âm nhạc
"TRỐNG CƠM" CHUYỀN 

STICK

8:45 - 9:00

9:00- 9:30 Mỹ thuật
Vẽ ô tô

Công nghệ
Thi  ết kế ô tô chuyển động 

Điêu khắc
Khắc họa các loại xe chuyên 

dụng

Logic
Chắp ghép học để tạo các 

hình thành hình mới

Tiếng việt
Ôn tập chữ cái l,m,n

9:30 - 10:00 HĐ ngoài trời
Vận động với dây thừng

Hình học
Ôn tập khối lập phương, khối 

chữ nhật 

Hoạt động vui chơi
Nhảy sạp

Nặn
Nặn các loại xe chuyên dụng

Hoạt động ngoài trời
Di chuyển trong đường 

hẹp

10:00 -10:30 GDCX
Chăm sóc người khác

Hoạt động với nước
Vận động toàn thân

Khám phá dinh dưỡng
Làm bánh trứng hấp

Hoạt động với nước
Vận động toàn thân p2

MTXH
 Khám phá xe ô tô  

10:30 - 11:45

11:45 - 13:45

13:45 - 14:00

14:00 - 14:30
Review 

Weather, flowers and 
colors, clothes

Review
Alphabet letters and their 

sounds, practice spelling and 
blending CVC words

Review
Shapes, number 1 - 20, 

counting, sorting

Review
Fruits, Vegetables, patterns

Review
Body parts, toys, family

(14:15 - 15:00)

14:30 - 15:00

Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

Ngủ trưa

 Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo

Ăn Xế

KẾ HOẠCH TUẦN  02 tháng 04
Chủ Đề: Tìm hiểu về ô tô

( Từ Ngày 06/04/2026 đến ngày 10/04/2026)

Giáo Viên: Nguyễn Lê Thanh - Võ Thị Tuyết Nhi 

THỜI GIAN

B
U

Ổ
I S

Á
N

G
 

Đón trẻ/ Trực nhật
Thể dục sáng

Ăn sáng - Vệ sinh

Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh
Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói

Uống sữa hoặc bổ sung trái cây



15:00 - 15:30
Review 

Weather, flowers and 
colors, clothes

Review
Alphabet letters and their 

sounds, practice spelling and 
blending CVC words

Review
Shapes, number 1 - 20, 

counting, sorting

Review
Fruits, Vegetables, patterns

Võ nhạc
Ôn tập phối hợp đòn đở 

hạ đẳng với đảo sơn

15:30- 16:00
Review 

Weather, flowers and 
colors, clothes

Review
Alphabet letters and their 

sounds, practice spelling and 
blending CVC words

Review
Shapes, number 1 - 20, 

counting, sorting

Review
Fruits, Vegetables, patterns

Review
Body parts, toys, family

(15:30 - 16:15)

16:30- 16:30

16:30 - 17:00

B
U

Ổ
I C

H
IỀ

U

Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn

Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ



THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

6:45 - 7:15

7:15 - 7:30

7:30 - 8:00

8:00 - 8:15

8:15 - 8:45 Số học
Làm quen dấu "=","+", "-"

Hoạt động cá nhân
Giặt, vắt khăn

Rèn luyện thể chất
Đập và bắt bóng 

CTTPVH
Qua đường

Cảm thụ âm nhạc
"TRỐNG CƠM" CHUYỀN 

STICK

8:45 - 9:00

9:00- 9:30
Thủ công

Thiết kế đèn giao thông 3D 
chuyển động

Khám phá khoa học
Thí nghiệm sự kết tủa của 

sữa và nước có gas

Điêu khắc
Khăc họa tiết mô hình 

đường giao thông

Logic
Tạo hình dạng từ các 

que gỗ

Tiếng việt
Chữ cái h, k

9:30 - 10:00 Hoạt động ngoài trời
Vận động phối hợp

Hình học
Phân biệt khối trụ tròn, khối 

trụ tam giác

Hoạt động vui chơi
Truyền tin

Nặn
Nặn mô hình đường giao 

thông

Hoạt động ngoài trời
Bài tập với vòng

10:00 -10:30
LTNN

Không ngắt lời khi người 
 khác đang nói 

Hoạt động với nước
Phát triển sức mạnh, sức 

nhanh

Khám phá dinh dưỡng
Trứng luộc

Hoạt động với nước
Phát triển sức mạnh, sức 

nhanh P2

MTTN
Khám phá giao thông trên 

vệ tinh 

10:30 - 11:45

11:45 - 13:45

13:45 - 14:00

14:00 - 14:30
Review 

Wild - Farm - Pet Animals, 
odd-one-out

Review 
Alphabet letters and their 

sounds, practice spelling and 
blending CVC words

Review 
Common Vehicles, 

classifying

Review
Overall review

Review
Overall review
(14:15 - 15:00)

KẾ HOẠCH TUẦN  03 tháng 04
Chủ Đề: Luật lệ giao thông

( Từ Ngày 13/04/2026 đến ngày 17/04/2026)

Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

Ngủ trưa

Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo

Giáo Viên: Nguyễn Lê Thanh - Võ Thị Tuyết Nhi 

THỜI GIAN

B
U

Ổ
I S

Á
N

G
 

Đón trẻ/ Trực nhật

Thể dục sáng

Ăn sáng - Vệ sinh

Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh
Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói

Uống sữa hoặc bổ sung trái cây



14:30 - 15:00

15:00 - 15:30
Review 

Wild - Farm - Pet Animals, 
odd-one-out

Review 
Alphabet letters and their 

sounds, practice spelling and 
blending CVC words

Review 
Common Vehicles, 

classifying

Review
Overall review

Võ nhạc
Ôn tập phối hợp đòn đở 

hạ đẳng với thôi sơn

15:30- 16:00
Review 

Wild - Farm - Pet Animals, 
odd-one-out

Review 
Alphabet letters and their 

sounds, practice spelling and 
blending CVC words

Review 
Common Vehicles, 

classifying

Review
Overall review

Review
Overall review
(15:30 -16:15)

16:30- 16:30

16:30 - 17:00

B
U

Ổ
I C

H
IỀ

U

Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn

Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ

Ăn Xế



THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6:45 - 7:15
7:15 - 7:30
7:30 - 8:00

8:00 - 8:15

8:15 - 8:45
Số học

Làm quen với phép tính 
c  ộng bằng gậy đỏ 

Hoạt động cá nhân
Lau lá cây

Rèn luyện thể chất
Đôi bạn tuyệt vời

Thuyết trình
Bảo vệ h  ành tinh xanh 

Cảm thụ âm nhạc
"TRỐNG CƠM" CHUYỀN 

STICK

8:45 - 9:00

9:00- 9:30 Mỹ thuật 
V  ẽ trái đất 

Công nghệ 
Làm kính vạn hoa 

Điêu khắc
Khắc họa tiết cấu tạo trái đất Logic

Rút que gỗ
Tiếng việt

Ôn tập chữ cái h, k

9:30 - 10:00 Hoạt động ngoài trời
Tiếp nối bước chân

Hình học
Ôn tập khối trụ tròn, khối 

trụ tam giác

Hoạt động vui chơi
Ném cờ

Nặn
Cấu tạo trái đất

Hoạt động ngoài trời
Chiếc vòng thần kỳ

10:00 -10:30 GDCX
Xây dựng cộng đồng

Hoạt động với nước
Vượt qua chính mình

Khám phá dinh dưỡng
Pha nước ép và trang trí 

Hoạt động với nước
Vượt qua chính mình

MTXH
Tìm hiểu nguyên nhân gây ô 

nhi  ễm không khí  
10:30 - 11:45
11:45 - 13:45

13:45 - 14:00

14:00 - 14:30 The second assessment The second assessment The second assessment The second assessment The second assessment
(14:15 - 15:00)

14:30 - 15:00

15:00 - 15:30 The second assessment The second assessment The second assessment The second assessment
Võ nhạc

Ôn tập phối hợp đòn đở hạ 
đẳng với thôi sơn

15:30- 16:00 The second assessment The second assessment The second assessment The second assessment The second assessment
(15:00 - 16:15)

16:30- 16:30
16:30 - 17:00

KẾ HOẠCH TUẦN  04 tháng 04
Chủ Đề: Hành tinh xanh 

( Từ Ngày 20/04/2026 đến ngày 24/04/2026)

Giáo Viên: Nguyễn Lê Thanh - Võ Thị Tuyết Nhi 
THỜI GIAN

B
U

Ổ
I S

Á
N

G
 

Đón trẻ/ Trực nhật
Thể dục sáng

Ăn sáng - Vệ sinh
Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh

Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói

Uống sữa hoặc bổ sung trái cây

Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ
Ngủ trưa

Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo

B
U

Ổ
I C

H
IỀ

U

Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn
Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ

Ăn Xế



THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6:45 - 7:15
7:15 - 7:30
7:30 - 8:00

8:00 - 8:15

8:15 - 8:45 Nghỉ lễ Hoạt động cá nhân
Đánh giày v  ới dầu bóng 

Rèn luyện thể chất
Đi trên ghế thể dục đầu đội ly 

nước

8:45 - 9:00

9:00- 9:30 Thí nghiệm
Mặt trăng hơi nước

Điêu khắc
Kh  ắc họa tiết hoa sen 

9:30 - 10:00
Hình học

Phân biệt khối lăng trụ vuông 
với khối chóp nón

Hoạt động vui chơi
Trốn tìm

10:00 -10:30

 
Hoạt động với nước

Làm quen kỹ thuật nín thở ở 
dưới nước

Khám phá dinh dưỡng
Chè đậu xanh đánh 

10:30 - 11:45

11:45 - 13:45

13:45 - 14:00
14:00 - 14:30 The second assessment The second assessment
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30 The second assessment The second assessment
15:30- 16:00 The second assessment The second assessment
16:30- 16:30
16:30 - 17:00

Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

Ngủ trưa

Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo

BU
Ổ

I C
HI

ỀU

Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn
Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ

Ăn Xế
Nghỉ lễ Nghỉ lễ

KẾ HOẠCH TUẦN  05 tháng 04
Chủ Đề: Việt Nam trong mắt tôi

( Từ Ngày 27/04/2026 đến ngày 01/05/2026)

Giáo Viên: Nguyễn Lê Thanh - Võ Thị Tuyết Nhi 

THỜI GIAN

BU
Ổ

I S
ÁN

G
 

Đón trẻ/ Trực nhật
Thể dục sáng

Ăn sáng - Vệ sinh
Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh

Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói

Uống sữa hoặc bổ sung trái cây

Nghỉ lễ

Nghỉ lễNghỉ lễ


